LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 22
(Từ ngày 25/01/2021 – 29/01/2021)
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	TPPCT
	BÀI DẠY

	2
	Sáng
	1
	Trải nghiệm
	64
	Diễn tả cảm xúc

	
	
	2
	Tiếng Việt
	316
	Mưa (T.1)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	317
	Mưa (T.2)

	
	
	4
	Đạo Đức
	22
	Tự chăm sóc bản thân (T2)

	
	Chiều
	1
	GDTC
	43
	Động tác vươn thở và động tác tay

	
	
	2
	Mĩ Thuật
	22
	Góc mĩ thuật của em

	
	
	3
	Trải nghiệm
	65
	Thể hiện cảm xúc khác nhau

	3
	Sáng
	1
	Âm nhạc
	22
	Hát: Gà gáy. Vận dụng, sáng tạo dài – ngắn

	
	
	2
	Tiếng Việt
	318
	Mặt trời và hạt đậu (T.1)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	319
	Mặt trời và hạt đậu (T.2)

	
	
	4
	Toán
	106
	Chục - Số tròn chục (T.1)

	
	Chiều
	1
	TNXH
	43
	Bài 20: Giữ an toàn với một số con vật (T.2)

	
	
	2
	GDTC
	44
	Động tác chân và động tác vặn mình

	
	
	3
	Tiếng anh
	43
	

	4
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	320
	Mặt trời và hạt đậu (T.3)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	321
	Mặt trời và hạt đậu (T.4)

	
	
	3
	Toán
	107
	Chục - Số tròn chục (T.2)

	
	
	4
	Tăng cường TV
	322
	Bài 29: Con chim sâu bắt sâu rất giỏi (T1)

	
	Chiều
	1
	TNXH
	44
	Bài 21: ôn tập CĐ: Thực vật và động vật (t.1)

	
	
	2
	Tiếng Việt (Ôn)
	323
	Thực hành

	
	
	3
	Tăng cường TV
	324
	Bài 29: Con chim sâu bắt sâu rất giỏi (T2)

	5
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	325
	Cầu vồng (T.1)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	326
	Cầu vồng (T.2)

	
	
	3
	Toán
	108
	Các phép tính dạng 30 + 20, 50 – 20

	
	
	4
	Toán (Ôn)
	109
	Luyện tập toán

	
	Nghỉ

	6
	Sáng
	1
	Tiếng anh
	44
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	327
	Cầu vồng (T.3)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	328
	Cầu vồng (T.4)

	
	
	4
	Toán (Ôn)
	110
	Luyện tập Toán

	
	Chiều
	1
	Tiếng Việt (Ôn)
	329
	Kể chuyện: Thần mưa và thần nắng

	
	
	2
	Tăng cường TV
	330
	Bài 30: Cây dừa được trồng để ăn quả (T1)

	
	
	3
	Trải nghiệm
	66
	Thể hiện cảm xúc


